
 

KHOAĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 

Mã hoá: HS/8.5.1K/02/P.DTAO 

Ban hanh lân: 01 

Hiệu lực từ ngày: 01/11/2020   

Trang/tổng số trang: 1/3 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2021 – 2022 

HỌC KỲ: I (chạy chương trình) 

(Áp dụng từ ngày 25  tháng 10 năm 2021 đến ngày 3 tháng 12 năm 2021) 

1. Lớp: CĐMNK57A     P201 B3. 
 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

T1 
PP PTTC cho trẻ 

MN 
PB & ĐBAT ĐLCM ĐCSVN ĐLCM ĐCSVN HĐ TNST bậc MN 

T2 
PP PTTC cho trẻ 

MN 
PB & ĐBAT ĐLCM ĐCSVN ĐLCM ĐCSVN HĐ TNST bậc MN 

T3 
PP PTTC cho trẻ 

MN 

Vệ sinh dinh 

dưỡng 
ĐLCM ĐCSVN ĐLCM ĐCSVN HĐ TNST bậc MN 

T4 
PP PTTC cho trẻ 

MN 

Vệ sinh dinh 

dưỡng 
ĐLCM ĐCSVN ĐLCM ĐCSVN  

T5 
PP PTTC cho trẻ 

MN 
    

      

T6  Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 HĐ TNST bậc MN PB & ĐBAT 

T7 
HĐ TNST bậc 

MN 
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 HĐ TNST bậc MN PB & ĐBAT 

T8 
HĐ TNST bậc 

MN 
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 HĐ TNST bậc MN 

Vệ sinh dinh 

dưỡng 

T9 
HĐ TNST bậc 

MN 
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1  

Vệ sinh dinh 

dưỡng 

T10       
Vệ sinh dinh 

dưỡng 

 

2. Lớp: CĐMNK57B       P.202-B3 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

T1 
PP PTTC cho 

trẻ MN 
HĐ TNST bậc MN PB & ĐBAT ĐLCM ĐCSVN PB & ĐBAT 

T2 
PP PTTC cho 

trẻ MN 
HĐ TNST bậc MN PB & ĐBAT ĐLCM ĐCSVN PB & ĐBAT 

T3 
PP PTTC cho 

trẻ MN 
HĐ TNST bậc MN Vệ sinh DD ĐLCM ĐCSVN 

Vệ sinh dinh 

dưỡng 

T4 
PP PTTC cho 

trẻ MN 
 

Vệ sinh DD 
ĐLCM ĐCSVN 

Vệ sinh dinh 

dưỡng 

T5 
PP PTTC cho 

trẻ MN 
   

Vệ sinh dinh 

dưỡng 

      

T6  Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 ĐLCM ĐCSVN  

T7 
HĐ TNST bậc 

MN 
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 ĐLCM ĐCSVN HĐ TNST bậc MN 

T8 
HĐ TNST bậc 

MN 
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 ĐLCM ĐCSVN HĐ TNST bậc MN 

T9 
HĐ TNST bậc 

MN 
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 ĐLCM ĐCSVN HĐ TNST bậc MN 

T10       
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3. Lớp: CĐMNK57C      P.203B3 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

T1 PB & ĐBAT HĐ TNST bậc MN ĐLCM ĐCSVN ĐLCM ĐCSVN HĐ TNST bậc MN 

T2 PB & ĐBAT HĐ TNST bậc MN ĐLCM ĐCSVN ĐLCM ĐCSVN HĐ TNST bậc MN 

T3 Vệ sinh DD HĐ TNST bậc MN ĐLCM ĐCSVN ĐLCM ĐCSVN HĐ TNST bậc MN 

T4 Vệ sinh DD  ĐLCM ĐCSVN ĐLCM ĐCSVN  
T5 Vệ sinh DD     

      

T6  Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 PB & ĐBAT 
PP PTTC cho trẻ 

MN 

T7 
HĐ TNST bậc 

MN 
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 PB & ĐBAT 

PP PTTC cho trẻ 

MN 

T8 
HĐ TNST bậc 

MN 
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 

Vệ sinh dinh 
dưỡng 

PP PTTC cho trẻ 

MN 

T9 
HĐ TNST bậc 

MN 
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 

Vệ sinh dinh 
dưỡng 

PP PTTC cho trẻ 

MN 

T10     
PP PTTC cho trẻ 

MN  

 

Ghi chú 

     Khối CĐMN K57: thực học 12 tuần (23/8 đến 3/12/2021) 

- SV đi thực tập sư phạm lần 1, rèn kĩ năng nghề nhiệp từ 04/10/2021 – 24/10/2021 

- SV tiếp tục học kì III từ 25/10/2021 – 3/12/2021 

 

 Sơn La, ngày 27 tháng 7 năm 2021 

 TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thảo 
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 

 

Học phần 
Lớp CĐMNK57A Lớp CĐMNK57B Lớp CĐMNK57C 

Giảng viên Giảng viên Giảng viên 

Phương pháp PTTC cho 

trẻ MN  

Trịnh Thị Liên  Trịnh Thị Liên  Lê Duy Thành  

Phòng bệnh và đảm bảo 

an toàn 

Đào Thanh Xuân Đào Thanh Xuân Đào Thanh Xuân 

Vệ sinh - Dinh dưỡng Đào Thanh Xuân Đào Thanh Xuân Đào Thanh Xuân 

Hoạt động TNST bậc 

mầm non 

Nguyễn Thu Trang Phạm Thị Thu Lò An Việt 

 

 Đính kèm thời khóa biểu để HSSV, P.ĐT theo dõi 

 

 

 


